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Năm học 2017-2018

	Tên Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	LISTENING 1
My new school, My home; My friends; My neighbourhood; Narural Wonders of the World; Our Tet holiday

	Listen and choose the correct answer/ True or false.

	Listen and choose the correct answer/ True or false.
	

	

	Số câu: 6
Số điểm: 1,5- Tỉ lệ %: 15%
	Số câu: 3
Số điểm: 0,75
	Số câu: 3
Số điểm: 0,75
	
	

	LISTENING 2
My new school, My home; My friends; My neighbourhood; Narural Wonders of the World; Our Tet holiday

	Listen and complete/ Answer the questions
	Listen and complete/ Answer the questions
	
	

	Số câu: 4
Số điểm: 1,0 - Tỉ lệ %: 10%
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5
	Số câu: 2
Số điểm: 0.5
	
	

	 SPEAKING
My new school, My home; My friends; My neighbourhood; Narural Wonders of the World; Our Tet holiday

	I. Personal questions
II. Topics:
1. Talk about  one of the  given  topics (individual)
 2. Ask and answer questions about the given topics/ situations(group work or pair work)
	I. Personal questions
II. Topics:
1. Talk about  one of the  given  topics (individual)
 2. Ask and answer questions about the given topics/ situations( group work or pair work)
	 I. Personal questions
II. Topics:
1. Talk about  one of the  given  topics (individual)
 2. Ask and answer questions about the given topics/ situations( group work or pair work)
	I. Personal questions
II. Topics:
1. Talk about  one of the  given  topics (individual)
 2. Ask and answer questions about the given topics/ situations( group work or pair work)

	Số câu: : tương đương 10 câu 
Số điểm: 2,5 - Tỉ lệ %: 25%
	Số câu: : tương đương 2 câu 
Số điểm: 0,5
	Số câu: : tương đương 2 câu 
Số điểm: 0,5
	Số câu: : tương đương 2 câu 
Số điểm: 0,5
	Số câu: : tương đương 4 câu 
Số điểm: 1

	READING 1
My new school, My home; My friends; My neighbourhood; Narural Wonders of the World; Our Tet holiday

	 Multiple choice / True or false statements

	Multiple choice / True or false statements
	
	

	Số câu: 5
Số điểm: 1,25- Tỉ lệ %: 12,5%
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5
	Số câu: 3
Số điểm: 0,75
	
	

	READING 2
My new school, My home; My friends; My neighbourhood; Narural Wonders of the World; Our Tet holiday
	Questions and answers / Gap fill ( cloze/ guided)


	Questions and answers / Gap fill ( cloze/ guided)

	Questions and answers / Gap fill ( cloze/ guided)

	


	Số câu: 5
Số điểm: 1,25- Tỉ lệ %: 12,5%
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5
	Số câu: 2
Số điểm:0,5
	[bookmark: _GoBack]Số câu: 1
Số điểm:0,25
	

	WRITING 1 
My new school, My home; My friends; My neighbourhood; Narural Wonders of the World; Our Tet holiday

	

	
Sentence transformation./ Sentence completion.
(- Present simple
- Present continuous
- Prepositions of place
- There is/ There are
- Present continuous for future
- Plural nouns             
- Will to talk about intentions)
	Sentence transformation./ Sentence completion.
(- Present simple
- Present continuous
- Prepositions of place
- There is/ There are
- Present continuous for future
- Plural nouns             
- Will to talk about intentions)
	

	Số câu: 6
Số điểm: 1,5 - Tỉ lệ %: 15%
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
	Số câu: 5
Số điểm: 1,25
	

	WRITING 2
My new school, My home; My friends; My neighbourhood; Narural Wonders of the World; Our Tet holiday
	
	
	
	Write a paragraph/an email/ a letter (60-80 words)


	Số câu: tương đương 4 câu
Số điểm: 1,0 - Tỉ lệ %: 10%
	
	
	
	Số câu: tương đương 4 câu
Số điểm: 1,0 


	TỔNG:             Số câu: 40
Số điểm: 10
Tỉ lệ %: 100%
	Số câu: 11
Số điểm: 2,75
27,5%
	Số câu: 13
Số điểm: 3,25
32,5%
	Số câu: 8
Số điểm: 2,0
20%
	Số câu: 8
Số điểm: 2.0
20%

















